 ĐỀ THAM KHẢO 
MÔN: NGỮ VĂN 9

(Thời gian làm bài 120 phút)


Phần I. Trắc nghiệm (2,0 điểm) 
Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm. 

Câu 1. Từ “rõ ràng” trong câu văn “Rõ ràng tôi không tiếc những viên đá” là thành phần gì?

A. Khởi ngữ.





B. Thành phần biệt lập phụ chú.

C. Thành phần biệt lập tình thái.


D. Thành phần biệt lập cảm thán.
Câu 2. Quan hệ giữa các vế trong câu ghép “Nhưng vì bom nổ gần, Nho bị choáng” là quan hệ gì?

A. Quan hệ nguyên nhân.



B. Quan hệ điều kiện.
C. Quan hệ tương phản.



D. Quan hệ nhượng bộ.
Câu 3. Câu văn "Chắc chắn, mỗi một người trong chúng ta đều được sinh ra với những giá trị có sẵn" chứa thành phần biệt lập nào?

A. Khởi ngữ.

B. Gọi đáp.

C. Cảm thán.

D. Tình thái.
Câu 4. Đoạn văn sau: "Tôi giới thiệu với anh một họa sĩ lão thành nhé. Và cô đây là kĩ sư nông nghiệp. Anh đưa khách về nhà đi"  (Lặng Lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long) sử dụng  phép liên kết nào?
A. Phép nối, phép thế


B. Phép thế, phép dùng từ đồng nghĩa
C. Phép nối, phép lặp


D. Phép nối, phép dùng từ đồng nghĩa
Câu 5. Câu thành ngữ “ăn không nên đọi nói không nên lời” liên quan đến phương châm hội thoại nào?

A. Phương châm về chất



B. Phương châm về lượng
C. Phương châm quan hệ



D. Phương châm cách thức   

Câu 6. Thuật ngữ thường dùng trong văn bản nào?

A. Trong tác phẩm văn học, nghệ thuật.

B. Trong văn bản hành chính - công vụ.

C. Trong văn bản khoa học, công nghệ.

D. Trong văn bản nhật dụng.

Câu 7. Câu thơ: “Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước/Chỉ cần trong xe có một trái tim” sử dụng biện pháp tu từ:

A. so sánh.

B. nhân hóa.

C. ẩn dụ.

D. hoán dụ.
Câu 8. Từ “đầu” trong dòng nào sau đây được dùng theo nghĩa gốc?
A. Đầu súng trăng treo.



B. Đầu bạc răng long. 

C. Đầu non cuối bể.




D. Đầu sóng ngọn gió.

Phần II. Đọc – hiểu văn bản (2,0 điểm)
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi: 


Mỗi người đều có một ước mơ riêng cho mình. Có những ước mơ nhỏ nhoi như của cô bé bán diêm trong truyện cổ An-đéc-xen: một mái nhà trong đêm đông giá buốt. Cũng có những ước mơ lớn lao làm thay đổi cả thế giới như của tỷ phú Bill Gates. Mơ ước khiến chúng ta trở nên năng động một cách sáng tạo. Nhưng chỉ mơ thôi thì chưa đủ. Ước mơ chỉ trở thành hiện thực khi đi kèm với hành động và nỗ lực thực hiện ước mơ... Tất cả chúng ta đều phải hành động nhằm biến ước mơ của mình thành hiện thực.

[…] Ngày bạn thôi mơ mộng là ngày cuộc đời bạn mất hết ý nghĩa. Những người biết ước mơ là những người đang sống cuộc sống của các thiên thần. Ngay cả khi giấc mơ của bạn không bao giờ trọn vẹn, bạn cũng sẽ không phải hối tiếc vì nó. Như Đôn Ki-hô-tê đã nói: “Việc mơ những giấc mơ diệu kỳ là điều tốt nhất một người có thể làm”.

Tôi vẫn tin vào những câu chuyện cổ tích - nơi mà lòng kiên nhẫn, ý chí bền bỉ sẽ được đền đáp. Hãy tự tin tiến bước trên con đường mơ ước của bạn.
(Quà tặng cuộc sống - Thu Quỳnh và Hạnh Nguyên dịch)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên?
Câu 2. Tìm và gọi tên thành phần biệt lập được sử dụng trong câu sau: "Tôi vẫn tin vào những câu chuyện cổ tích - nơi mà lòng kiên nhẫn, ý chí bền bỉ sẽ được đền đáp."
Câu 3. Việc tác giả dẫn ra ước mơ của cô bé bán diêm trong truyện cổ tích An-đéc-xen và ước mơ của tỷ phú Bill Gates trong đoạn trích có tác dụng gì?
Câu 4. Em có đồng tình với ý kiến sau không? Vì sao?
"Ước mơ chỉ trở thành hiện thực khi đi kèm với hành động và nỗ lực thực hiện ước mơ."
Phần III. Tập làm văn (6,0 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm)

Mẹ sẽ đưa con đến trường, cầm tay con dắt qua cánh cổng, rồi buông tay mà nói "Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con..."

(Lý Lan, Cổng trường mở ra)
Từ việc người mẹ không "cầm tay" dắt con đi tiếp mà "buông tay" để con tự đi hãy viết đoạn văn bàn về tính tự lập.


 
Câu 2. (4,5 điểm)

 Bàn về chức năng của văn học có ý kiến cho rằng: "Văn học đem lại cho con người niềm vui trong sáng trước cái đẹp của sự sống."

Hãy làm sáng tỏ vấn đề qua việc tìm hiểu về cái đẹp của sự sống đã đem đến cho em niềm vui qua hai đoạn trích sau:
a. [...] Từ con đường mòn chạy lẫn trong rừng sâu, anh hớt hải chạy về, tay cầm khúc ngà đưa lên khoe với tôi. Mặt anh hớn hở như một đứa trẻ được quà.

Sau đó anh lấy vỏ đạn hai mươi ly của Mĩ, đập mỏng làm thành một cây cưa nhỏ, ca khúc ngà thành từng miếng nhỏ. Những lúc rồi, anh cưa từng chiếc răng lược, thận trọng, tỉ mỉ và cố công như người thợ bạc... Một ngày anh chưa được một vài răng. Không bao lâu sau, cây lược được hoàn thành. Cây lược dài độ hơn một tấc, bề ngang độ ba phân rưỡi... cây lược chỉ có một hàng răng thưa. Trên sống lưng có khắc một hàng chữ nhỏ mà anh đã gò lưng, tẩn mẩn khắc từng nét: “Yêu nhớ tặng Thu con của ba”... Những đêm nhớ con, .... anh lấy cây lược ra ngắm nghía, rồi mài lên tóc cho cây lược thêm bóng, thêm mượt. Có cây lược, anh càng mong gặp lại con. Nhưng rồi một chuyện không may xảy ra... Anh bị viên đạn của máy bay Mỹ bắn vào ngực. Trong giờ phút cuối cùng, không còn đủ sức trăng trối lại điều gì, hình như chỉ có tình cha con là không thể chết được, anh đưa tay vào túi, móc cây lược, đưa cho tôi và nhìn tôi một hồi lâu. Tôi không đủ lời lẽ để tả lại cái nhìn ấy, chỉ biết rằng, cho đến bây giờ, thỉnh thoảng tôi cứ nhớ lại đôi mắt của anh.
- Tôi sẽ mang về trao tận tay cho cháu. Tôi cúi xuống gần anh và khẽ nói. Đến lúc ấy, anh mới nhắm mắt đi xuôi.
(Trích Chiếc lược ngà, Nguyễn Quang Sáng)
b. Trời ơi, chỉ còn có năm phút!

Chính là anh thanh niên giật mình nói to, giọng cười nhưng đầy tiếc rẻ. Anh chạy ra nhà phía sau, rồi trở vào liền, tay cầm một cái làn. Nhà họa sĩ tặc lưỡi đứng dậy. Cô gái cũng đứng lên, đặt lại chiếc ghế, thong thả đi đến chỗ bác già.

- Ô! Cô còn quên chiếc mùi soa đây này!

Anh thanh niên vừa vào, kêu lên. Để người con gái khỏi trở lại bàn, anh lấy chiếc khăn tay còn vo tròn cặp giữa cuốn sách tới trả cho cô gái. Cô kĩ sư mặt đỏ ửng, nhận lại chiếc khăn và quay vội đi.

- Chào anh. 
Đến bậu cửa, bỗng nhà họa sĩ già quay lại chụp lấy tay người thanh niên lắc mạnh.
- Chắc chắn rồi tôi sẽ trở lại. Tôi ở với anh ít hôm được chứ?

Đến lượt cô gái từ biệt. Cô chìa tay ra cho anh nắm, cẩn trọng, rõ ràng, như người ta cho nhau cái gì chứ không phải là cái bắt tay. Cô nhìn thẳng vào mắt anh - những người con gái sắp xa ta, biết không bao giờ gặp ta nữa, hay nhìn ta như vậy.

- Chào anh.

Lần đầu, chính là anh thanh niên quay mặt đi. Anh ấn cái làn vào tay bác già và nói vội vã:

- Cái này để ăn trưa cho bác, cho cô và bác lái xe. Cháu có bao nhiêu là trứng, ăn không xuể. Cháu không tiễn bác và cô ra xe được, vì gần tới giờ “ốp” rồi. Thôi chào bác, chào cô. Bác sẽ trở lại nhé.

Hai ông con theo bậc cấp bước xuống đồi, đến mặt đường nhìn lên, không thấy người con trai đứng đấy nữa. Anh ta đã vào nhà trong. Ông xách cái làn trứng, cô ôm bó hoa to. Lúc bấy giờ, nắng đã mạ bạc cả con đèo, đốt cháy rừng cây hừng hực như một bó đuốc lớn. Nắng chiếu làm cho bó hoa càng thêm rực rỡ và làm cho cô gái cảm thấy mình rực rỡ theo. Hai người lững thững đi về phía chiếc xe đỗ, im lặng rất lâu. Bỗng bác già nhìn chiếc đồng hồ nói một mình:

- Thanh niên bây giờ lạ thật! Các anh chị cứ như con bướm. Mà đã mười một giờ, đến giờ “ốp” đâu? Tại sao anh ta không tiễn mình đến tận xe nhỉ?

Cô gái liếc nhìn bác già một cái rất nhanh, tự nhiên hồi hộp, nhưng vẫn im lặng.

(Trích Lặng lẽ Sa Pa, Nguyễn Thành Long)

HƯỚNG DẪN CHẤM

Phần I. Trắc nghiệm (2,0 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	A
	D
	C
	D
	C
	D
	B


II. Đọc hiểu
Câu 1. (0,25 điểm)
Phương thức biểu đạt chính là:  Nghị luận 
Câu 2: ( 0,25 điểm)
Thành phần biệt lập tình thái: "nơi mà lòng kiên nhẫn, ý chí bền bỉ sẽ được đền đáp." 

Câu 3 ( 0,5 điểm)
Việc tác giả dẫn ra ước mơ của cô bé bán diêm trong truyện cổ tích An-đéc-xen: "ước mơ có một mái nhà trong đêm đông giá buốt" nhằm liên tưởng tới những ước mơ nhỏ bé trong cuộc sống nhưng lại không hề thành hiện thực.
Và ước mơ của tỷ phú Bill Gates: "làm thay đổi cả thế giới" thể hiện những ước mơ lớn lao và bằng những nỗ lực của ông, một phần nào đó Bill Gates đã thay đổi được thế giới.
->làm đoạn văn thuyết phục, sinh động
Câu 4( 0,5 điểm)
 Đồng ý. Vì nếu bạn chỉ ước mơ mà không hành động và nỗ lực thực hiện ước mơ đó thì ước mơ mãi chỉ là ước mơ mà thôi.
III. Làm văn
Phần II. Làm văn
 Câu 1 (1,5 điểm). 

1. Yêu cầu về kĩ năng: Có kĩ năng viết đoạn văn nghị luận xã hội với lập luận rõ ràng, ý tứ phong phú, hợp lí, diễn đạt trôi chảy, có giọng điệu; Có ý thức liên hệ với gợi ý của văn bản ở phần đọc hiểu, kết hợp với những trải nghiệm cá nhân. 

2. Yêu cầu về kiến thức

* Dẫn dắt nêu vấn đề: tính tự lập (0,25đ)
* Triển khai vấn đề:
Giải thích: Tự lập là gì? (nghĩa đen: tự đứng một mình, không có sự giúp đỡ của người khác. Tự lập là tự mình làm lấy mọi việc, không dựa vào người khác).
Người có tính tự lập là người biết tự lo liệu, tạo dựng cuộc sống cho mình mà không ỷ lại, phụ thuộc vào mọi người xung quanh. (0,25đ)
* Khẳng định vấn đề (0,5 đ)

Tự lập là đức tính cần có đối với mỗi con người khi bước vào đời.

Trong cuộc sống không phải lúc nào chúng ta cũng có cha mẹ ở bên để dìu dắt, giúp đỡ ta mỗi khi gặp khó khăn. Vì vậy, cần phải tập tính tự lập để có thể tự mình lo liệu cuộc đời bản thân.Người có tính tự lập sẽ dễ đạt được thành công, được mọi người yêu mến, kính trọng. (Dẫn chứng)

 Nếu không có tính tự lập khi phải xa gia đình, khi  bước vào cuộc sống con người ta sẽ khó khăn, có người dễ sa ngã không làm chủ được bản thân....

* Mở rộng vấn đề ( 0,5 điểm)
- Tự lập là phẩm chất cần có của mỗi người giúp ta đứng vững, chủ động vươn tới thành công. Tự lập là một phẩm chất để khẳng định nhân cách, bản lĩnh và khả năng của một con người. Chỉ biết dựa dẫm vào người khác sẽ trở thành một gánh nặng cho người thân và cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa. Những người không có tính tự lập, cứ dựa vào người khác thì khó có được thành công thật sự.

- Tự lập không có nghĩa là tự tách mình ra khỏi cộng đồng. Có những việc chúng ta phải biết đoàn kết và dựa vào đồng loại để tạo nên sức mạnh tổng hợp.Cần phải rèn luyện khả năng tự lập một cách bền bỉ, đều đặn. Để có thể tự lập, bản thân mỗi người phải có sự nỗ lực, cố gắng và ý chí mạnh mẽ để vươn lên, vượt qua thử thách, khó khăn, để trau dồi, rèn luyện năng lực, phẩm chất.
- Đấu tranh phê phán những người sống ỷ lại dựa dẫm, chưa có tính tự lập

* Kết thức vấn đề: Tóm lại tự lập là phẩm chất cần có của mỗi người. Nếu mọi người đều biết sống tự lập kết hợp với tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau thì xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn và cuộc sống mỗi người sẽ được hạnh phúc. Là học sinh sẽ nỗ lực rèn luyện tính tự lập từ khi còn nhỏ tuổi, khi còn ngồi trên ghế nhà trường...
Cách cho điểm:

- Điểm 1,5 -> 1,75: Bài làm có sức thuyết phục cao với  lí lẽ và dẫn chứng phong phú, lập luận chặt chẽ, diễn đạt có giọng điệu.
- Điểm 1,25 -> 1,5: Bài làm có sức thuyết phục, làm sáng tỏ được vấn đề, đảm bảo về ý lập luận, diễn đạt  rõ, có mắc một vài lỗi chính tả.

- Điểm 0,5 – 0,75: Bài làm đảm bảo cấu trúc đoạn, có triển khai vấn đề nghị luận nhưng ý tứ còn hạn chế, lập luận chưa thực sự thuyết phục, còn có một và lỗi chính tả.

- Điểm 0,25: Bài làm còn nhiều hạn chế về ý tứ, lập luận.

- Mắc lỗi về hình thức đoạn văn: trừ 0,25 điểm

Câu 2
* Yêu cầu về kĩ năng:

- Học sinh có kĩ năng làm bài văn nghị luận chứng minh về một nhận định qua phân tích biểu hiện ở nhân vật trong tác phẩm văn học cụ thể.

- Trình bày diễn đạt tốt với bố cục rõ ràng, logic. Chữ đúng chính tả, trình bày sạch đẹp, văn viết có cảm xúc

* Yêu cầu về kiến thức: Đảm bảo các yêu cầu sau:

1. Giới thiệu vấn đề nghị luận (0,25 điểm): HS giới thiệu được vấn đề cần nghị luận; dẫn ý kiến và giới hạn vấn đề

2. Giải thích và lí giải cơ sở của vấn đề. 
* Giải thích:


Văn học là loại hình nghệ thuật dùng ngôn từ làm chất liệu để sáng tạo nên tác phẩm.Văn học nhận thức , phản ánh khám phá đời sống theo quy luật của cái đẹp nhằm thỏa mãn cho con người những tình cảm thẩm mĩ phong phú. Văn học nhận thức, khám phá đời sống và thẻ hiện tư tưởng tình cảm bừng hình tượng nghệ thuật.

Niềm vui trong sáng: Những cảm xúc vui sướng lành mạnh của coin người khi tiếp nhận một tác phẩm văn học nào đó.


Cái đẹp của sự sống" Đó là cái đẹp của thiên nhiên, của con người tình đời, tình người được nhà văn thể hiện trong tác phẩm

-> Ý kiến nhận định về chức năng thẩm mĩ của tác phẩm

          + Chức năng thẩm mĩ  là vẻ đẹp do văn học mang lại cho con người. Nó có sức hấp dẫn lôi cuốn con người một cách vô tư bằng sự hứng thú của hoạt động nhận thức. Nó giúp con người vượt lên trên cái hữu hạn hằng ngày để sống bằng tâm hồn, bằng mơ ước. Nó khơi dậy ở người đọc những xúc cảm xã hội tích cực, thỏa mãn cho người đọc nhu cầu được nếm trải sự sống

* Bàn luận, lí giải cơ sở của nhận định: 



 - Ý kiến trên đã thể hiện khá sâu sắc chức năng quan trọng nhất của văn học là chức năng thẩm mĩ. Vì với tư cách là một hoạt động sáng tạo, văn học đảm nhận chức năng thẩm mĩ tích cực, không một lĩnh vực nào khác thay thế nổi.


- Trong rất nhiều lí do dẫn đến sự tồn tại có ý nghĩa của tác phẩm  văn học trong đời sống thì việc làm thỏa mãn nhu cầu thẩm mĩ cho con người có tính chất quyết định.


- Văn học là sản phẩm của quá trình sáng tạo tuân theo quy luật của cái đẹp. Vì vậy văn học không những làm thỏa mãn nhu cầu thưởng thức cái đẹp của con người mà còn giúp con người có khả năng nhận thức, hành động theo cái đẹp. Một khi tác phẩm văn học làm được điều đó là đã có đóng góp vào việc hoàn thiện nhân cách của con người. Bởi lẽ, con người khi đã có nhận thức, hành động theo cái đẹp thì sẽ giảm thiểu được cái xấu, cái ác.
* Chỉ ra giới hạn và biểu hiện vấn đề trong hai đoạn trích:

 
Đến với đoạn truyện của Nguyễn Thành Long và đoạn truyện trong " Chiếc lược ngà" của Nguyễn Quang Sáng ta thấy rõ niềm vui trước vẻ đẹp của cuộc sống mà mỗi tác giả đem đến cho chúng ta

3. Cảm nhận đoạntruyện trích trong " Chiếc lược ngà" của Nguyễn Quang Sáng làm sáng tỏ vấn đề.

3.1.Nêu vấn đề: Đoạn truyện của Nguyễn Quang Sáng đã cho bạn đọc niềm vui trước vẻ đẹp của cuộc sống.


3.2. Học sinh phân tích đoạn truyện làm rõ cho vấn đề tập trung làm rõ các ý sau

- HS giới thiệu khái quát,tác giả tác phẩm, nêu vị trí đoạn trích: Đoạn truyện kể lại cảm động tình cảm ông Sáu dành cho con khi trở lại chiến trường cho ta cảm động trước tình vẻ đẹp của tình cha con trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh và vẻ đẹp.
- HS giới thiệu khái quát câu chuyện tình cha con ông Sáu: ( Ông Sáu đi kháng chiến xa nhà tám năm chỉ được về phép thăm nhà trong ba ngày ngắn ngủi nhưng bé Thu con gái ông kiên quyết không nhận ông là cha, chỉ đến lúc chia tay thu mới nhận cha và bộc lộ tình cảm mãnh liệt
- Đoạn truyện đã thể hiện cảm động vẻ đẹp tình cha con của ông khi trở lại chiến trường ông Sáu đã dồn hết tâm trí sức lực tặng con:

+ Từ tình yêu thương, nỗi nhớ mong những ngày tháng chia xa khi trở lại chiến trường ông Sáu luôn nhớ con, nhớ lời hứa ngày về mang cho con cây lược. Một buổi chiều sau cơn mưa rừng"  Từ con đường mòn chạy lẫn trong rừng sâu, anh hớt hải chạy về, tay cầm khúc ngà đưa lên khoe với tôi. Mặt anh hớn hở như một đứa trẻ được quà" niềm vui biến người cha trở thành đứa trẻ.


+ Có khúc ngà trong tay ông Sáu đã dồn hết tâm trí, sức lực làm lược tặng con"Sau đó anh lấy vỏ đạn hai mươi ly của Mĩ, đập mỏng làm thành một cây cưa nhỏ, ca khúc ngà thành từng miếng nhỏ. Những lúc rồi, anh cưa từng chiếc răng lược, thận trọng, tỉ mỉ và cố công như người thợ bạc... Một ngày anh chưa được một vài răng"

Việc ông Sáu dồn hết tâm trí, sức lực làm lược tặng con cho thấy tình yêu thương lớn lao của người cha dành cho đứa con xa cách và sự quý giá của cây lược.


+ Cây lược hoàn thành". Cây lược dài độ hơn một tấc, bề ngang độ ba phân rưỡi... cây lược chỉ có một hàng răng thưa. Trên sống lưng có khắc một hàng chữ nhỏ mà anh đã gò lưng, tẩn mẩn khắc từng nét: “Yêu nhớ tặng Thu con của ba". Và như vậy tình thương con của người cha đã biến ông Sáu từ người nghệ sĩ trở thành một nghệ nhân , người nghệ nhân chỉ sáng tạo một tác phẩm duy nhất trong đời đó là cây lược. Cây lược hoàn thành như gỡ rối phần nào tâm trạng của ông Sáu, làm dịu đi nỗi ân hận vì đã đánh con,ánh lên trong ông niềm hi vọng gặp lại con. Giờ đây mỗi khi nhớ con ông ít nghĩ đến chuyện mình đã đánh con mà mỗi khi nhớ con ông đem lược ra ngắm nghía "... Những đêm nhớ con, .... anh lấy cây lược ra ngắm nghía, rồi mài lên tóc cho cây lược thêm bóng, thêm mượt. Có cây lược, anh càng mong gặp lại con"


+Nhưng rồi một chuyện không may xảy ra...Anh bị viên đạn của máy bay Mỹ bắn vào ngực. Trong giờ phút cuối cùng, không còn đủ sức trăng trồi lại điều gì, hình như chỉ có tình cha con là không thể chết được, anh đưa tay vào túi, móc cây lược, đưa cho tôi và nhìn tôi một hồi lâu. Tôi không đủ lời lẽ để tả lại cái nhìn ấy, chỉ biết rằng, cho đến bây giờ, thỉnh thoảng tôi cứ nhớ lại đôi mắt của anh.


-> Cử chỉ ông Sáu đưa tay vào túi móc lược đưa cho bạn và nhìn bạn hồi lâu thật xúc động cho thấy ông chuyển giao lược cho bạn là chuyển giao sự sống,chuyển giao tình phụ tử, ước nguyện muôn đời gìn giữ tình cha con bất diệt... thậm chí nó thiêng liêng hơn lời di chúc vì đó là ước nguyện cuối cùng của người đồng chí đồng đội trước lúc hi sinh.Và ông  Sáu hi sinh ngôi mộ của ông chỉ là ngôi mộ bằng giữa rừng sâu nhưng chỉ có tình cha con là bất diệt bom đạn quân thù không thể tàn phá để rồi nó được nối dài trong kháng chiến, ánh lên giữa bác Ba và cô giao liên Thu ( bé Thu năm nào" trong ngày gặp lại

b.2.Nghệ thuật thể hiện vẻ đẹp trong đoạn truyện
- Đoạn truyện  với nghệ thuật xây dựng tình huống xúc động, bất ngờ,miêu tả ngoại hình , cùng  nội tâm đặc sắc, sáng tạo những chi tiết đắt, giàu sức gợi, kết hợp giữa kể , tả và bình khắc sâu… cùng ngôn ngữ giản dị đã thể hiện cảm động vẻ đẹp của tình cha con đem đến cho người đọc niềm vui, niềm xúc động: bom đạn kẻ thù, chiến tranh ác liệt không thể nào hủy diệt được tình cha con bất diệt, sợi dây tình cảm mong manh nhưng có sức mạnh diệu kì cho con người ta sức mạnh để vượt qua tất cả. Để rồi câu chuyện tình cha con của ông Sáu và bé Thu để lại trong lòng người bao trăn trở nghĩ suy về vẻ đẹp của tình cảm gia đình, tình cha con về giá trị của hạnh phúc gia đình, giá trị của nền hòa bình độc lập mà chúng ta có hôm nay... Nhắc nhở bạn đọc về ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ nền độc lập hòa bình, hạnh phúc gia đình bởi nó được đánh đổi bởi bao mất mát, hi sinh của các thế hệ cha anh đi trước.
4. Cảm nhận đoạn truyện trong " Lặng Lẽ Sa Pa" của Nguyễn Thành Long

4.1.Nêu vấn đề: Đoạn truyện của Nguyễn Thành Long đã cho bạn đọc niềm vui trước vẻ đẹp của cuộc sống
4.2. Học sinh phân tích đoạn truyện làm rõ cho vấn đề tập trung làm rõ các ý sau
* Giới thiệu chung tác giả, tác phẩm

+ Sáng tác từ thời kì kháng chiến chống Pháp và nhanh chóng trở thành một cây bút tiêu biểu | của nền văn xuôi cách mạng Việt Nam.

+ Thành công ở truyện ngắn và kí.

+ Tác phẩm của Nguyễn Thành Long tập trung phản ánh vẻ đẹp của con người Việt Nam mới trong lao động và trong chiến đấu.


+ Lối viết vừa chân thực, giản dị, vừa giàu chất trữ tình.

- Tác phẩm: Được viết vào mùa hè năm 1970

- Là kết quả chuyến công tác lên Lào Cai của tác già đã thể hiện vẻ đẹp của người lao động mới trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc thời chống Mĩ.

- Đoạn trích nằm ở phần cuối của truyện ngắn, khi cuộc gặp gỡ giữa anh thanh niên, ông họa sĩ và cô kĩ sư đã đến hồi kết. Qua đó làm nổi bật vẻ đẹp của các nhân vật- những người lao động mới trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của miền Bắc thời chống Mĩ đem đến cho bạn đọc niềm vui trong sáng trước cái đẹp của cuộc sống .... Qua đoạn trích, chúng ta hiểu thêm những nét đẹp của những nhân vật này.
* Phân tích anh vẻ đẹp anh thanh niên 


- Giới thiệu khái quát về anh thanh niên :  Là người trẻ tuổi, nghe theo tiếng gọi của tổ quốc  với trách nhiệm của một thanh niên trước tiếng gọi của phong trào "ba sẵng sàng" anh đã tự nguyện lên Lào Cai công tác và sống một mình nơi Yên Sơn " Quanh năm chỉ có mây mù lạnh lẽo" để làm công việc của người cán bộ khí tượng kiêm vật lí địa cầu. Anh đã vượt qua tất cả để hoàn thành nhiệm vụ không chỉ là người có tinh thần trách nhiệm với công việc, có phong cách sông đẹp, anh còn rất biết quan tâm đến mọi người với lòng nhiệt tình mến khách.

- Khi được giới thiệu làm quen với ông họa sĩ và cô kĩ sư anh đã mời họ lên nhà chơi, đón tiếp chân thành nồng hậu, tiếc nuối thời gian gặp gỡ với mọi người.

+ Anh ngỡ ngàng sao thời gian trôi qua nhanh quá “Anh thanh niên giật mình nói to, giọng cười nhưng đầy tiếc rẻ Ba mươi phút được gặp để nói chuyện với người khác với anh là rất ngắn ngủi, trong tiếng kêu trời ơi ấy của anh có thái độ tiếc nuối, bịn rịn.

+ Biểu ông họa sĩ giỏ trứng để làm bữa trưa.

+ Gửi cô kĩ sư cái khăn taykèm theo cuốn sách cô ấy đã đọc. + Anh luôn đề cao, có tinh thần trách nhiệm với công việc của mình.

=> Anh thanh niên khơi dậy trong ông họa sĩ và cô kĩ sư những tình cảm tốt đẹp.
*Ông họa sĩ: Một người từng trải đã đến tuổi về hưu nhưng ông đã tình nguyện lên Lào  Cai công tác chuyến cuối cùng để có thể gặp bức chân dung ngoài đời thực bấy lâu khao khát kiếm tìm. Bằng sự từng trải của một người nghệ sĩ chân chính, say mê tìm kiếm cái đẹp, trong hành trình lên Sa Pa lần này, bằng đôi mắt tinh tường của mình, ông đã có cái nhìn mới mẻ, lạc quan về thế hệ trẻ:

+ Khi nhận xét về anh thanh niên, cô kĩ sư ông nhận xét “anh chị cứ như con bướm”. Trong câu nói đó, “con bướm” là một hình ảnh ẩn dụ đẹp về nét hồn nhiên, muôn màu sắc về cả thế hệ thanh niên mà ông hi vọng.
=> Nhân vật ông họa sĩ là nhân vật phụ, miêu tả không nhiều nhưng hiện lên với nét đáng yêu, đáng quý. Thông qua nhân vật này, tác giả gửi gắm những suy nghĩ về cuộc sống và con người.
- Nhân vật cô kĩ sư

+ Đây là cô gái xuất hiện trực tiếp trong tác phẩm: một người con gái Hà Nội đã bỏ lại sau lưng mối tình nhạt nhẽo để lên Lào Cai công tác.

+ Trong cuộc gặp gỡ bất ngờ với anh thanh niên, được nghe những điều anh nói, cô bàng hoàng hiểu về cuộc sống một mình dũng cảm tuyệt đẹp của anh thanh niên và về cả thế giới những con người như anh. Giây phút bàng hoàng của cô là sự xúc động khi bắt gặp một tình yêu đích thực, một tình yêu lớn, làm bừng dậy trong cô những tình cảm lớn lao, cao đẹp. Từ đó cô nhận ra, bấy lâu nay mình đã sống cuộc đời nhạt nhẽo, tầm thường, giúp cô yên tâm tin tưởng vào con đường mình đã chọn. Cùng với đó là một sự hàm ơn khó tả đối với anh thanh niên. Đó không chỉ vì bó hoa rất to mà anh đã tặng cô, mà còn là một bó hoa khác - bó hoa của những khát khao, háo hức, mộng mơ, của những khát vọng cống hiến cao đẹp đã truyền sang cô.

=> Cuộc gặp gỡ và trò chuyện ngắn ngủi đã khơi gợi cho cô suy nghĩ về cuộc sống mới.
* Nghệ thuật thể hiện vẻ đẹp cuộc sống của Nguyễn Thành Long

Bằng đoạn truyện ngắn với văn phong trong sáng nhẹ nhàng giàu chất thơ. Qua kể giây phút cuối trong cuộc gặp gỡ của anh thanh niên với ông họa sĩ và cô kĩ sư  và giây phút chia tay qua lời kể tự nhiên đặt điểm nhìn vào họa sĩ đã giúp ta hiểu hơn vẻ đẹp của những người lao động mới của thời kì lịch sử gian lao. Chỉ vài phút ngắn ngủi nhưng kết thúc cuộc gặp gỡ đã để lại dư âm, bao niềm vui cho chính những nhân vật và cho người đọc.. “Lặng lẽ Sa Pa" khắc họa thành công hình ảnh những con người lao động thầm lặng, những con người vô danh nhưng ta học được từ họ khá nhiều về phẩm chất, cách sống và ứng xử với mọi người. 
5. Đánh giá, khái quát vấn đề:

           Hai đoạn trích của hai tác giả viết bởi những phong cách nghệ thuật khác nhau về những con người ở vùng đất khác nhau trong cuộc kháng chiến vẻ vang của dân tộc trong chống Mĩ thế nhưng đều thể hiện vẻ đẹp cuộc sống mang đến cho bạn đọc những niềm vui cuộc đời trước vẻ đẹp của con người Việt Nam trong lao động và chiến đấu giữa thời kì lịch sử gian lao. Qua  đó cho ta hiểu rằng


Những tác phẩm văn chương mang lại cho con người những cảm xúc tích cực sẽ có sức sống lâu bền. Chức năng thẩm mĩ góp phần khẳng định sức sống của tác phẩm văn học tuy vậy nó vẫn phải phản ánh chân thực cuộc sống. Những cảm xúc tốt đẹp được hình thành nơi bạn đọc đều bắt nguồn từ sự phản ánh chân thực hiện thực cuộc sống


Ý kiến nhận định hoàn toàn đúng đắn định hướng cho người đọc trong quá trình tiếp nhận văn học


+Văn chương vốn có nhiều chức năng nó có tác động tích cực đến đời sống tình thần con người.Những tác phẩm văn học chân chính hướng con người tới chân thiện mĩ, làm phong phú đời sống tinh thần con người, giúp con người nhạy cảm tinh tế hơn trong nhận thức và cảm thụ thế gipwis


+ Đọc văn là quá trình bạn đọc tự đi tìm chân trời của sự sống để thoảm mãn những cảm xúc thẩm mĩ của mình.
          + Chức năng thẩm mĩ  là vẻ đẹp do văn học mang lại cho con người. Nó có sức hấp dẫn lôi cuốn con người một cách vô tư bằng sự hứng thú của hoạt động nhận thức. Nó giúp con người vượt lên trên cái hữu hạn hằng ngày để sống bằng tâm hồn, bằng mơ ước. Nó khơi dậy ở người đọc những xúc cảm xã hội tích cực, thỏa mãn cho người đọc nhu cầu được nếm trải sự sống.
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